
Đang 

mang 

thai

Nuôi con 

nhỏ dưới 

6 tuổi

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9

1 Hoàng Thị Kim Oanh 26/02/1989 241096545

Thôn 3, xã Ea Tiêu, 

huyện Cư Kuin, tỉnh

Đắk Lắk

6612001005 25/07/2021

Công ty TNHH

TM-DV

Hoàng Lộc

3.710.000 0 1.000.000 4.710.000

2 Võ Thị Hẹ 16/06/1975 241363065

190/16 Ama Khê, 

phường Tự An, Tp. 

Buôn Ma Thuột,

tỉnh Đắk Lắk

6610000239 25/07/2021

Công ty TNHH

TM-DV

Hoàng Lộc

3.710.000 0 0 3.710.000

Tổng cộng 7.420.000 0 1.000.000 8.420.000

Số tiền hỗ trợ: 8.420.000 đồng (Tám triệu, bốn trăm hai mươi ngàn đồng)

Phụ lục

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 1)

Doanh nghiệp 

đơn vị

chấm dứt 

HĐLĐ 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Chỗ ở hiện nay

Hỗ trợ bổ sung 

khác

Tổng 

cộng
Số sổ BHXH

Ngày 

chấm dứt 

HĐLĐ

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày          /8/2021 của UBND tỉnh)


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-27T16:45:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 2350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk




